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I. Phần trắc nghiệm (5 điểm) 

Chọn đáp án đúng và ghi lại vào giấy kiểm tra.
Câu 1: Oxit lưỡng tính là

A. Al2O3
B. CO2
C. SiO2
D. CaO

Câu 2: Chất nào dưới đây tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành muối và nước?


A. Na2SO4
B. NaOH
C. Ag
D. CO2
Câu 3: Chất nào d​ưới đây là một trong những nguyên liệu dùng để sản xuất axit H2SO4?


A. S
B. Ca(OH)2
C. H2SO3
D. CaCO3
Câu 4: Dãy chất gồm các oxit tác dụng với axit là:


A. CuO, Na2O, K2O

B. FeO, K2O, P2O5


C. P2O5, Fe2O3, CuO

D. BaO, Fe2O3, NO2
Câu 5: Cặp chất dùng để điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm là:


A. Fe ; H2SO4

B. S ; O2


C. Na2SO4 ; H2O

D. Na2SO3 ; HCl

Câu 6: Cho các chất sau: Fe2O3, Mg, NaOH, Ag, CaO,SO2 .Số chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 là

A. 4
B. 6
C. 5
D. 3

Câu 7: Chất nào dưới đây để sản xuất vôi sống ?


A. Ca
B. Ca(OH)2
C. CaCO3
D. CaCl2
Câu 8: Dãy gồm các oxit tác dụng với dung dịch bazơ là:


A. CO2, Fe2O3,PbO

B. CO2, CuO, Na2O





C. FeO, N2O5,P2O5

D. SO3, N2O5, CO2.

Câu 9: Trong các số bazơ sau đây, bazơ nào gọi là kiềm?


A. Fe(OH)2
B. Cu(OH)2
C. KOH
D. Al(OH)3
Câu 10: Chất góp phần vào sự hình thành mưa axit là


A. N2
B. H2
C. CO
D. SO2
Câu 11: Nguyên liệu để sản xuất NaOH trong công nghiệp là


A. H2SO4
B. Na2SO4
C. NaCl
D. CO2
Câu 12: Ngâm một đinh sắt sạch trong dung dịch đồng (II) sunfat. Hiện tượng quan sát được là:


A. không có chất mới nào sinh ra, chỉ có một phần đinh sắt bị hòa tan.


B. một phần đinh sắt bị hòa tan, kim loại đồng bám bên ngoài đinh sắt và màu xanh lam của dung dịch nhạt dần.

C. kim loại đồng màu đỏ bám ngoài đinh sắt.


D. không có hiện tượng nào xảy ra.
Câu 13: Oxit nào dưới đây tác dụng được với nước?


A. Fe2O3
B. SO3
C. SiO2
D. CuO

Câu 14: Cho các bazơ sau: NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3, Ba(OH)2, Cu(OH)2. Số bazơ bị nhiệt phân hủy là:


A. 4
B. 5
C. 3
D. 6

Câu 15: Để nhận biết axit sunfuric và dung dịch muối sunfat, ta dùng thuốc thử là:


A. dung dịch Na2SO4

B. dung dịch KCl


C. dung dịch BaCl2

D. dung dịch NaCl

Câu 16: Chất nào sau đây là muối?


A. H2SO4
B. KOH
C. P2O5
D. Na2CO3
Câu 17: Cặp chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí hiđro ?


A. Fe, Al
B. CaO, Fe
C. NaOH, Ca(OH)2
D. Zn, Cu

Câu 18: Nhóm chất làm quì tím chuyển sang màu đỏ là:


A. KOH, NaOH, Ca(OH)2,Ba(OH)2
B. HCl, HNO​3, H2CO3, H2SO4

C. HCl, KOH, H2CO3, H2SO3
D. HCl, K2SO4, HNO3, H3PO4
Câu 19: Muối nào sau đây bị nhiệt phân hủy?


A. K2CO3
B. KClO3
C. Na2SO4
D. NaCl

Câu 20: Dung dịch muối CuSO4 có thể phản ứng với dãy chất nào sau đây?


A. H2O, CO2, HCl

B. MgO, HCl, BaCl2


C. S, Fe, KOH

D. NaOH, BaCl2, Zn

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Hoàn thành các phương trình hóa học thiếu sau.( ghi rõ điều kiện nếu có).

a. Fe  +  HCl     
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 ……. + ……..

b. K2O  + ……..
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  K2SO4
c. Mg(NO3)2 + ……  
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 Mg(OH)2  + ……….

d. ……….    +  HCl   
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   ……..    +     CO2      + ……
Câu 2(2 điểm):Trung hòa 20 ml dung dịch Ba(OH)2 1,5M bằng dung dịch H2SO4 10% 

a. Viết phương trình hóa học.

b. Tính khối lượng kết tủa tạo thành sau phản ứng.

c. Tính khối lượng dung dịch H2SO4 10% cần dùng.

Câu 3 (1 điểm): Tại sao nước vôi trong khi để lâu trong không khí  sẽ suất hiện một lớp váng ở bề mặt của bình chứa. Viết phương trình hóa học nếu có.

(Cho Ba= 137; S=32; O=16; H=1)
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